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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ CHO ĐIỂM 

Câu 1. (1đ) Đọc các số sau: (Mỗi phép toán đúng được 0,5 điểm) 

 a) 8,235: Tám phẩy hai trăm ba mươi lăm. 

 b) 76,43: Bảy mươi sáu phẩy bốn mươi ba. 

Câu 2: (1đ) Chữ số 7 trong số thập phân 26,475 có giá trị là:     
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Câu 3: (1đ) Hỗn số 
100

9
3  bằng số thập phân nào trong các số sau :     

B. 3,09 

Câu 4. (1đ)Viết các số thập phân sau (Đúng mỗi số được 0,5 điểm) 

a, 7,9 

b, 36,57 

c, 52,047 

d, 306,009 

Câu 5: (1đ) So sánh (Đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm) 

        21,47    <    30,54                                                         

        85,64   >  85, 42 

Câu 6: (2đ) Tính. 

  (mỗi ý đúng 0,5đ)  

 a) 
48

82

48

42

48

40

8

7

6

5
=+=+ ;  b) 

54

15

54

27

54

42

6

3

9

7
=−=−  

 c) 
10

45

52

49

5

4

2

9
=




= ;  d) 

14

24

27

38

2

3

7

8

3

2

7

8
=




==  

 

Câu 7: (2đ) Mua 12 quyển vở hết  cùng loại 84 000 đồng. Hỏi mua 60 quyển vở 

như thế hết bao nhiêu tiền ? 
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Bài giải 

Mua một quyển vở hết số tiền là: (0,25đ) 

84 000  :  12  =  7000 (đồng) (0,5đ) 

Mua 60 quyển vở hết số tiền là: (0,25đ) 

7000  x  60   =  420000 (đồng) (0,5đ) 

    Đáp số : 420000 (đồng)   (0,5đ) 

Câu 8: (1đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất. 
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